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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật trên giò, chả thu thập từ các chợ bán lẻ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội và xác định một số gen độc lực trên các chủng vi khuẩn phân lập được. Từ tháng 2 

đến tháng 11/2025, 110 mẫu giò, chả được thu thập từ 21 chợ truyền thống trên địa bàn các xã, phường ngoại 

thành phía bắc Hà Nội. Kết quả cho thấy, có 68,2% số mẫu không đạt chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí; 46,4% số 

mẫu không đạt chỉ tiêu E. coli; 100% số mẫu đạt chỉ tiêu Salmonella. Tuy nhiên, số mẫu đạt cả ba chỉ tiêu vi sinh 

theo quy định chỉ chiếm 18,2%. Bằng phương pháp PCR, không phát hiện chủng vi khuẩn E. coli nào mang gen 

stx1, stx2, eaeA, và hlyA. Tuy nhiên, có 5 (9,8%) trong số 51 chủng E. coli phân lập được mang ít nhất một gen 

sản sinh độc tố bền nhiệt (ST) hoặc độc tố không bền nhiệt (LT). Cụ thể, hai chủng (3,92%) được phát hiện mang 

gen STa, và ba chủng (5,88%) được phát hiện mang đồng thời gen LT và STa. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tình 

trạng vệ sinh của thực phẩm chế biến sẵn, cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của các chủng E. coli mang gene độc có 

mặt trong giò, chả. Chính vì thế, các khâu chế biến, bày bán... cần được quản lý và giám sát chặt chẽ để đảm bảo 

an toàn thực phẩm. 

Từ khóa: Thực phẩm chế biến sẵn, vi khuẩn hiếu khí, E. coli, gen độc lực. 

Evaluation of the Microbiological Criteria of Ready-to-eat Food Samples Sold  

at Wet Markets in the Suburbs and Wards of Hanoi, and Determination  

of Virulence Genes in the Isolated E. coli Strains 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate microbial contamination in Vietnamese pork sausages (gio, cha) 

collected from retail markets in Hanoi and to identify select virulence genes in the isolated bacterial strains. From 

February to November 2025, thirty “gio” and eighty “cha” samples were collected from 21 traditional markets in 

the northern suburbs of Hanoi to evaluate several microbiological indicators. The results showed that 68.2% of 

samples failed to meet the total aerobic bacteria criterion and 46.4% failed to meet the E. coli criterion; 100% of 

samples met the Salmonella criterion. However, only 18.2% of samples met all required microbiological 

standards. PCR detection of virulence genes showed that the isolated E. coli strains did not carry the stx1, stx2, 

eaeA, and hlyA genes. However, five out of 51 isolated E. coli strains (9.8%) carried at least one gene producing 

either Heat-STable toxin (ST) or Heat-Labile toxin (LT). Specifically, two strains (3.92%) carried only the STa 

gene, and three strains (5.88%) carried both the LT and STa genes. The study results highlighted the hygiene 

status of processed foods and warned of the potential risk posed by E. coli strains carrying toxin genes in 

processed meat products. Therefore, the processing and distribution stages need to be managed and monitored 

to ensure food safety. 

Keywords: Ready-to-eat foods, total aerobic bacteria, E. coli, virulence genes. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngộ độc thăc phèm (NĐTP) là vçn đề toàn 

cæu, có thế xây ra ć bçt kĊ thąi điểm, khu văc 

hay quốc gia nào trên thế giĆi. Hêu quâ làm 

hàng nghìn ngþąi tā vong, gây tổn thçt đến 

kinh tế, uy tín cûa quốc gia. Hìng nëm, täi Việt 

Nam trung bình có 250-500 vý NĐTP vĆi  

7.000-10.000 ca míc bệnh (Bộ Y tế, 2020). Phân 

tích 1.604 vý NĐTP đþĉc ghi nhên tÿ nëm 

2010-2020 cho thçy 38,7% số vý ngộ độc đþĉc 

xác đðnh nguyên nhân do vi sinh vêt (Nguyễn 

Vën Phúc & cs., 2022). Hiện nay, sân phèm chế 

biến tÿ thðt nhþ giñ, châ, nem chua… đþĉc bày 

bán phổ biến, có să đa däng về chûng loäi, số 

lþĉng để đáp Āng nhu cæu cûa ngþąi tiêu dùng. 

Mðc dù thuên tiện, nhþng nhiều trþąng hĉp 

NĐTP đþĉc xác đðnh do vi sinh vêt, tồn dþ hòa 

chçt, mçt vệ sinh täi các điểm bán hàng... đã 

làm gia tëng mối lo ngäi về an toàn thăc phèm 

(ATTP) và sĀc khóe cộng đồng (Bộ Y tế, 2020). 

Nhiều loäi vi sinh vêt, trong đò cò vi khuèn hiếu 

khí (VKHK), Escherichia coli, Salmonella spp… 

có thể gåy NĐTP khi chúng và độc tố nhiễm vào 

thðt và các sân phèm chế biến tÿ thðt.  

E. coli là một trong nhĂng vi khuèn quan 

trọng nhçt cûa hệ vi sinh vêt ć động vêt và con 

ngþąi. Các chûng gây bệnh có thể sân sinh ra 

độc tố mänh và đþĉc chia thành E. coli gây bệnh 

đþąng ruột (Intestinal Pathogenic E. coli - 

IPEC) và E. coli gây bệnh ngoài ruột 

(Extraintestinal Pathogenic E. coli - ExPEC) 

tùy theo khâ nëng sân sinh các yếu tố độc lăc 

(nhþ bám dính, tổng hĉp vó, độc tố...) (Habouria 

& cs., 2019). IPEC đþĉc phân loäi thành E. coli 

gây bệnh đþąng ruột (Enteropathogenic E. coli - 

EPEC), E. coli sinh độc tố đþąng ruột 

(Enterotoxigenic E. coli - ETEC), E. coli kết tý 

đþąng ruột (Enteroaggregative E. coli - EAEC), 

E. coli xâm lçn đþąng ruột (Enteroinvasive  

E. coli - EIEC) và E. coli gây xuçt huyết đþąng 

ruột (Enterohemorrhagic E. coli - EHEC) 

(Manges, 2016; Pakbin & cs., 2021). Nhiễm 

trùng IPEC có thể ânh hþćng nghiêm trọng đến 

ngþąi và động vêt do gây tiêu chây, viêm ruột, 

và thêm chí tā vong (Malberg & cs., 2020).  

E. coli có thể di truyền ngang các gene mã hoá 

yếu tố độc lăc nhþ stx1, stx2, eaeA và hlyA… các 

gen này cò liên quan đến độc lăc và gây ra hội 

chĀng tiêu chây và dung huyết, suy thên trên 

ngþąi (Karpman & cs., 2014; Joseph & cs., 

2020). Độc tố chðu nhiệt (Heat-STable toxin - 

ST) và không chðu nhiệt (Heat-Labile toxin - 

LT) thþąng đþĉc sân sinh bći các chûng E. coli 

thuộc nhóm ETEC (Enterotoxigenic E. coli) 

(Mirhoseini & cs., 2018; Buuck & cs., 2020), đåy 

là nhĂng chûng có khâ nëng gåy NĐTP, là 

nguyên nhân chính gây tiêu chây ć khách du 

lðch và trẻ em ć các nþĆc đang phát triển (Crofts 

& cs., 2018; Pakbin & cs., 2021). 

Täi nþĆc ta, nghiên cĀu về tình träng ô 

nhiễm vi sinh vêt, trong đò cò vi khuèn E. coli, 

trên thăc phèm thþąng têp trung vào các sân 

phèm tþĄi sống mà ít chú ċ đến tình träng này 

trên các sân phèm chế biến sïn. Xuçt phát tÿ 

thăc tế trên, nghiên cĀu đþĉc thăc hiện nhìm 

đánh giá să ô nhiễm vi sinh vêt trên giò, châ 

thu thêp tÿ các chĉ bán lẻ trên đða bàn thành 

phố Hà Nội, và xác đðnh một số gen độc lăc trên 

các chûng vi khuèn phân lêp đþĉc tÿ đò cò 

nhĂng khuyến cáo giúp nâng cao ý thĀc trong 

công tác đâm bâo ATTP. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung  

- Đánh giá một số chî tiêu vi sinh vêt (tổng 

số VKHK, E. coli và Salmonella) trên các méu 

giò, châ thu thêp täi các chĉ bán lẻ täi thành 

phố Hà Nội. 

- Xác đðnh một số gen độc lăc (stx1, stx2, 

eaeA, hlyA và STa, LT) cûa các chûng vi khuèn 

E. coli phân lêp đþĉc. 

2.2. Nguyên liệu 

- Các méu giò (30 méu), châ (80 méu) chế 

biến tÿ thðt lĉn thu thêp täi 21 chĉ bán lẻ trên 

đða bàn các xã, phþąng ngoäi thành phía bíc 

Hà Nội. 

- Nguyên liệu dùng đðnh lþĉng tổng số 

VKHK, phân lêp vi khuèn E. coli và Salmonella: 

Các loäi môi trþąng nhþ PCA (Plate count agar), 

TBX (Tryptone Bile X-glucuronide), RV 

(Rappaport Vassiliadis medium with soya), XLD 

(Xylose Lysine Deoxycholate agar), TSI (Triple 
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Sugar Iron), BHI (Brain Heart Infusion),  

MR-VP, Simmons Citrate,... thuốc thā Kovac’s, 

đó methyl, dung dðch KOH, dung dðch  

alpha-naphthol,... 

- Nguyên liệu dùng cho phân Āng PCR: môi 

trþąng LB, các cðp mồi, MyTagTM Mix (Bioline, 

ĐĀc), thang DNA 100bp (Invitrogen, Promega, 

USA), thuốc nhuộm RedGel (ABT, Việt Nam). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Lấy mẫu 

- Các méu đþĉc lçy ngéu nhiên vào 7-9 gią 

sáng täi 21 chĉ bán lẻ trên đða bàn các xã Gia 

Lâm, Thuên An, Đa Tốn, Phù Đổng và các 

phþąng Long Biên, Bồ Đề, Việt Hþng, Phúc Lĉi. 

Méu đþĉc lçy ć tçt câ các quæy có bán giò, châ 

täi chĉ, mỗi quæy lçy một méu, mỗi méu lçy 

khoâng 100g theo Tiêu chuèn Việt Nam TCVN 

6507-2:2005. 

2.3.2. Xác định một số chỉ tiêu vi sinh vật 

- Phương pháp xác định tổng số vi VKHK: 

Đðnh lþĉng tổng số VKHK (cfu/gram) bìng 

phþĄng pháp đếm khuèn läc theo TCVN 

4884:2005. 

- Phương pháp phân lập và định lượng vi 

khuẩn E. Coli: Đðnh lþĉng E. coli (cfu/gram) 

bìng phþĄng pháp phát hiện và đếm số E. coli 

theo TCVN 7924-2:2008.  

- Phương pháp định tính vi khuẩn 

Salmonella: Đðnh tính vi khuèn Salmonella spp. 

bìng phþĄng pháp phát hiện Salmonella spp. 

trên đïa thäch theo TCVN 4829:2005. 

2.3.3. Xác định một số gen mã hóa khả năng 

sản sinh độc tố 

- Phương pháp tách DNA tổng số: DNA 

tổng số đþĉc chiết tách bìng phþĄng pháp sốc 

nhiệt (boiling): lçy một khuèn läc đðc trþng cûa 

vi khuèn E. coli cçy vào môi trþąng LB nuôi qua 

đêm ć nhiệt độ 37C. Tiếp theo, hút 200µl canh 

khuèn cho vào ống Eppendorf 1,5ml có chĀa 

800µl nuclease-free water, vortex để trộn  

đều hỗn dðch rồi tiến hành ly tâm ć tốc độ  

3.000 vñng/phút/5 phút sau đò loäi bó dðch nổi. 

Hút 200µl nuclease-free water cho vào ống, 

vortex để trộn đều rồi đðt ống trong máy û nhiệt 

ć nhiệt độ 100C/10 phút, lçy ra đðt vào đá länh 

trong 5 phút rồi tiến hành ly tâm vĆi tốc độ 

13.000 vòng/phút/5 phút. Dùng pipet hút 100µl 

dðch nổi chuyển sang ống Eppendorf mĆi, ghi 

nhãn và bâo quân ć nhiệt độ -20C cho các thí 

nghiệm tiếp theo. 

 Bảng 1. Trình tự cặp mồi dùng xác định một số gen độc lực  

của các chủng E. coli phân lập được 

Tên cặp mồi Trình tự nucleotide Nhiệt độ bắt cặp Sản phẩm PCR (bp) Tham khảo 

16S F GTTAATACCTTTGCTCATTGA 60C 340 Malinen & cs. (2003) 

R ACCAGGGTATCTAATCC TGTT 

STa F GAAACAACATGACGGGAGGT 57C 229 Lee & cs. (2008) 

R GCACAGGCAGGATTACAACA 

LT F GGTTTCTGCGTTAGGTGGAA 57C 605 Lee & cs. (2008) 

R GGGACTTCGACCTGAAATGT 

Stx1 F AAATCGCCATTCGTTGACTACTTCT 55C 366 Kholdi & cs. (2021) 

R TGCCATTCTGGCAACTCGCGATGCA 

Stx2 F CGATCGTCACTCACTGGTTTCATCA 56C 282 Kholdi & cs. (2021) 

R GGATATTCTCCCCACTCTGACACC 

EaeA F TGCGGCACAACAGGCGGCGA 55C 629 Kholdi & cs. (2021) 

R CGGTCGCCGCACCAGGATTC 

HlyA F CAATGCAGATGCAGATACCG 57C 432 Kholdi & cs. (2021) 

R CAGAGATGTCGTTGCAGCAG 
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- Phương pháp làm phân ứng PCR: Thành 

phæn, cðp mồi, điều kiện và chu trình cûa phân 

Āng PCR đþĉc thăc hiện dăa trên nghiên cĀu 

trþĆc (Bâng 1). Kč thuêt monoplex-PCR đþĉc 

dùng để xác đðnh gen 16S (Malinen & cs., 2003); 

kč thuêt multiplex-PCR đþĉc dùng để xác đðnh 

các gen STa và LT (Lee & cs., 2008), gen stx1, 

stx2, eaeA và hlyA (Kholdi & cs., 2021). Thành 

phæn phân Āng gồm 12,5µl MyTaqTM Mix 

(Bioline, ĐĀc), 1µl mỗi loäi mồi xuôi và mồi 

ngþĉc (10µM), 2µl ADN khuôn méu và nþĆc 

tinh khiết. Sân phèm PCR đþĉc điện di trên 

thäch agarose 1,5% có bổ sung thuốc nhuộm 

RedGel (ABT, Việt Nam). 

2.4. Địa điểm nghiên cứu 

Thí nghiệm đþĉc thăc hiện täi Bộ môn Vi 

sinh vêt - Truyền nhiễm, Khoa Thú y, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam tÿ tháng 02 đến tháng 

11 nëm 2025. 

2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp và tính toán trên 

phæn mềm Excel 2016. Kiểm đðnh Fisher đþĉc 

sā dýng để so sánh tČ lệ đät và không đät giĂa 

các méu nghiên cĀu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả xác định tổng số VKHK trên 

các mẫu giò, chả 

Kết quâ cho thçy, tổng số VKHK trong các 

méu kiểm tra có să biến động tÿ 1,86 × 102
 đến 

9,32 × 106
 CFU/gram, méu có mĀc độ nhiễm cao 

nhçt là 9,32 × 106
 CFU/gram, thçp nhçt là  

1,86 × 102
 CFU/gram (Bâng 2). Theo QCVN  

8-3/2012-BYT, số lþĉng méu không đät tiêu 

chuèn VKHK khá cao (68,2%), trong đò méu châ 

có tČ lệ không đät (75,0%) cao hĄn so vĆi méu 

giò (50,0%), (P = 0,020). Nguyên nhân, có thể do 

giñ thþąng có thêm lĆp nylon hoðc bao gói nên 

hän chế đþĉc să ô nhiễm chéo trong quá trình 

bày bán. Kết quâ này cao hĄn so vĆi tČ lệ 31,4% 

méu giò châ không đät tiêu chuèn VKHK trong 

nghiên cĀu täi Đík Lík (TrþĄng HĂu Hoài, 

2019); nhþng tþĄng đồng vĆi tČ lệ 63,3% méu 

thðt lĉn đã chế biến lçy täi các chĉ thuộc thành 

phố Huế không đät tiêu chuèn VKHK (Tôn Thçt 

Nhuên Thân & cs., 2021). 

Täi Việt Nam, các nghiên cĀu về să ô nhiễm 

vi sinh vêt trên các sân phèm đþĉc sĄ chế, chế 

biến sïn còn ít. Tuy nhiên, mĀc độ ô nhiễm vi 

sinh vêt trong thðt lĉn, nguyên liệu chính dùng 

chế biến giò châ, rçt đáng báo động. Cý thể, 

nhiều méu thðt lĉn bán täi các chĉ trên đða bàn 

tînh Låm Đồng và Bình Đðnh không đät chî tiêu 

tổng số VKHK (Phäm Thð Thanh Thâo & cs., 

2018; Træn Thð Hìng & cs., 2020); täi miền 

Nam, 100% số méu thðt lĉn lçy täi Cæn ThĄ 

không đät chî tiêu này (HuĊnh Ngọc Thanh 

Tâm & cs., 2019); täi miền Bíc, khoâng 29,3% 

và 57,5% méu thðt lĉn lçy täi các lò mổ täi Nam 

Đðnh và Bíc Giang không đät tiêu chuèn VKHK 

(DþĄng Thð Toan & cs., 2010; Cæm Ngọc Hoàng 

& cs., 2014).  

3.2. Kết quả xác định mức độ nhiễm của vi 

khuẩn E. coli trên các mẫu giò, chả 

Kết quâ kiểm tra cho thçy, số lþĉng  

E. coli trong các méu có să biến động tÿ KPH - 

11,42 × 102
 CFU/gram, méu châ có mĀc độ 

nhiễm cao nhçt là 11,42 × 102
 CFU/gram (Bâng 

3). Dăa theo QCVN 8-3/2012-BYT, cò đến 46,4% 

số méu không đät tiêu chuèn, trong đò cò 33,3% 

méu châ và 51,3% méu giò có số lþĉng vi khuèn 

E. coli vþĉt ngþĈng cho phép (P = 0,133). 

Bảng 2. Kết quả kiểm tra tổng số VKHK trên các mẫu giò, chả 

Loại mẫu 
Số mẫu 
kiểm tra 

Kết quả ( CFU/gram) Đánh giá 

Mẫu ít nhất ( × 10
2
) Mẫu nhiều nhất ( × 10

6
) Các mẫu còn lại Đạt n (%) Không đạt n (%) 

Giò 30 1,86
 

3,45 2,30 × 10
2 
- 3,30 × 10

6 
15 (50,0) 15 (50,0)

a
 

Chả 80 3,64
 

9,32 3,68 × 10
2 
- 7,79 × 10

6 
20 (25,0) 60 (75,0)

b 

Tổng hợp 110 1,86 9,32 2,30 × 10
2
 - 7,79x10

6
 35 (31,8) 75 (68,2) 

Ghi chú: Đạt: Tổng số VKHK ≤ 105CFU/gram; Không đạt: Tổng số VKHK > 105CFU/gram. 
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Bảng 3. Kết quả xác định số lượng vi khuẩn E. coli trên các mẫu giò, chả 

Loại mẫu 
Số mẫu 
kiểm tra 

Kết quả (CFU/gram) Đánh giá 

Mẫu ít nhất Mẫu nhiều nhất ( × 10
2
) Các mẫu còn lại Đạt n (%) Không đạt n (%) 

Giò 30 KPH
 

6,63 4,4 × 10
1 
- 6,63 × 10

3 
20 (66,7) 10 (33,3) 

Chả 80 KPH
 

11,42 2,2 × 10
1 
- 11,42 × 10

3 
39 (48,7) 41 (51,3) 

Tổng hợp 110 KPH 11,42 2,2 × 10
1
 - 11,42 × 10

3
 59 (53,6) 51 (46,4) 

Chú thích: Đạt: Tổng số vi khuẩn E. coli ≤ 5 ×101 CFU/gram; Không đạt: Tổng số vi khuẩn E. coli > 5 ×101 CFU/gram; 

KPH: Không phát hiện; Có 41 mẫu không phát hiện vi khuẩn E. coli 

TČ lệ méu không đät tiêu chuèn cao hĄn so 

vĆi kết quâ 31,4% méu giò châ täi Đík Líc 

không đät chî tiêu E. coli (TrþĄng HĂu Hoài, 

2019). Tuy nhiên, thçp hĄn so vĆi tČ lệ  

86,7-100% méu nem chua, châ và thðt chế biến 

sïn không đät trong các nghiên cĀu täi Huế 

(Phäm Thð Ngọc Lan & cs., 2012; Ngô Thð Tuyết 

Mai & cs., 2014; Tôn Thçt Nhuên Thân & cs., 

2021). Các tác giâ đều cho rìng, nguyên nhân 

gây nên tình träng ô nhiễm E. coli trong các loäi 

thăc phèm chế biến sïn ngoài việc liên quan 

đến tình träng mçt vệ sinh täi nĄi bày bán và 

trong quá trình chế biến cñn đến tÿ să vçy 

nhiễm cûa vi khuèn này trong quá trình giết 

mổ, vên chuyển.  

Tình träng ô nhiễm E. coli trên thðt lĉn täi 

các lò mổ cüng nhþ täi các điểm bày bán khá 

phổ biến, có 23,2% méu lçy täi Nam Đðnh (Cæm 

Ngọc Hoàng & cs., 2014), 42,4% méu lçy täi 

thành phố Huế (Phäm Thð Ngọc Lan & cs., 

2012), 85,7% méu lçy täi Cæn ThĄ (HuĊnh Ngọc 

Thanh Tâm & cs., 2019); 100% số méu lçy täi 

Bình Đðnh (Træn Thð Hìng & cs., 2020) và 

32,2% số méu lçy täi Buôn Ma Thuột (Tþćng 

Quốc Triêu & cs., 2022) có số lþĉng vi khuèn  

E. coli vþĉt ngþĈng cho phép. Nhþ vêy, trong 

quá trình sĄ chế, chế biến cæn đâm bâo thăc hiện 

đúng quy trình và cò biện pháp xā lý thðt tþĄi 

sống hĉp lċ để hän chế să có mðt cûa vi khuèn  

E. coli trong nguyên liệu.  

3.3. Kết quả xác định sự ô nhiễm của vi 

khuẩn Salmonella trên các mẫu giò, chả 

Kết quâ kiểm tra cho thçy, không phát hiện 

méu giò, châ dþĄng tính vĆi vi khuèn 

Salmonella spp. Tuy nhiên, Træn Xuân Mai & 

cs. (2011) bìng kč thuêt PCR đa mồi đã phát 

hiện să có mðt cûa Salmonella spp. trên  

10,0-20,0% méu châ lýa và nem chua bán täi 

thành phố Cæn ThĄ. Nguyên nhån cûa să khác 

biệt này, có thể do độ nhäy cûa phþĄng pháp và 

thąi điểm thăc hiện nghiên cĀu. Đáng chú ċ, 

tình träng ô nhiễm Salmonella trên các méu 

thðt lĉn cüng khá phổ biến. Täi TP. Hồ Chí 

Minh, có 47,5-50,0% méu thðt lĉn lçy täi các chĉ 

bð nhiễm Salmonella (Lê Vën Du & Hồ Thð Kim 

Hoa, 2017; TrþĄng HuĊnh Anh Vü & cs., 2012); 

täi khu văc miền Trung tČ lệ méu thðt lĉn täi 

các chĉ và siêu thð bð nhiễm Salmonella dao 

động tÿ 47,5-100% (Træn Thð Thùy Nga & cs., 

2019; Træn Thð Hìng & cs., 2020). Täi miền Bíc,  

9,76-12,5% méu thðt lĉn lçy täi lò mổ (DþĄng Thð 

Toan & cs., 2012; Cæm Ngọc Hoàng & cs., 2014) 

và 25,0-34,4% méu lçy täi chĉ bð nhiễm 

Salmonella (Lþu Quốc Toân & cs., 2013; Cam Thð 

Thu Hà & Phäm Hồng Ngân, 2016). Do vêy, để 

ngën chðn và hän chế să ô nhiễm Salmonella vào 

thăc phèm cæn thăc hiện tốt các khâu vệ sinh 

trong quá trình giết mổ, bán hàng, sĄ chế, chế 

biến để đâm bâo an toàn và phñng tránh NĐTP. 

3.4. Tổng hợp số lượng mẫu giò, chả đạt các 

chỉ tiêu vi sinh vật 

Kết quâ tổng hĉp số lþĉng các méu giò, châ 

đät các chî tiêu vi sinh vêt cho thçy, tČ lệ méu 

đät câ ba chî tiêu vén còn khá thçp, chî có 18,2% 

số méu đâm bâo đþĉc ba chî tiêu; 48,2% đät 2/3 

chî tiêu theo quy đðnh. Trong khi đò, số méu chî 

đät 1/3 chî tiêu vén còn khá cao, chiếm 33,6% số 

méu kiểm tra (Bâng 4). 



Chu Thanh Hương, Đinh Ngọc Long, Trương Lan Oanh, Lò Thị Quyết,  
Lê Quang Hiếu, Nguyễn Lê Hồng Thái, Nguyễn Tuyết Nga, Trương Hà Thái 

47 

Bảng 4. Tổng hợp số lượng mẫu giò, chả đạt các chỉ tiêu vi sinh vật 

Loại mẫu Đạt 1/3 chỉ tiêu n (%) Đạt 2/3 chỉ tiêu n (%) Đạt 3/3 chỉ tiêu n (%) 

Giò (n = 30) 3 (10,0) 19 (63,3) 8 (26,7) 

Chả (n = 80) 34 (42,5) 34 (42,5) 12 (15,0) 

Tổng hợp (n = 110) 37 (33,6) 53 (48,2) 20 (18,2) 

Ghi chú: Không phát hiện vi khuẩn Salmonella ở tất câ các mẫu giò, châ kiểm tra. 

Nguyên nhân, một phæn cñn do điều kiện vệ 

sinh quæy bán và ý thĀc cûa ngþąi bán, bći theo 

ghi nhên trong quá trình lçy méu vén có 

khoâng 6,4% số bàn bày bán không đät chiều 

cao tối thiểu ≥ 0,8m và không để riêng đồ sống, 

chín hoðc dùng dýng cý riêng khi thái, cít thăc 

phèm; 11,8% số quæy hàng không có dýng cý 

xua đuổi côn trùng. Đáng chú ċ, cò đến 36,4% 

quæy bán không có tû bâo quân hoðc để riêng 

giò, châ và 49,1% số ngþąi bán hàng không đeo 

gëng tay, täp dề khi làm việc (số liệu không thể 

hiện trong bâng). Chính điều này, đã gòp phæn 

không nhó đến să ô nhiễm VKHK, trong đò cò 

E. coli vào thăc phèm trong quá trình bày bán.  

3.5. Kết quả xác định một số gen mã hóa 

khả năng sinh độc tố của các chủng E. coli 

Các chûng E. coli sau khi đþĉc khîng đðnh 

läi bìng cách xác đðnh gen 16S (Hình 1), đþĉc 

xác đðnh các gen sân sinh độc tố. Kết quâ cho 

thçy, không có chûng nào mang gen stx1, stx2, 

eaeA và hlyA. Tuy nhiên, phát hiện 5/51 (9,8%) 

chûng đäi diện mang các gen sân sinh độc tố 

chðu nhiệt (STa) và không chðu nhiệt (LT); cý 

thể, có hai chûng (3,92%) mang gen STa, ba 

chûng (5,88%) mang đồng thąi hai gen LT và 

STa (Hình 2). 

Các gen stx1, stx2, eaeA và hlyA thþąng có 

mðt trong các chûng E. coli thuộc nhóm EHEC 

hay còn gọi là STEC (Joseph & cs., 2020). Mðc 

dù, không đþĉc phát hiện trên các chûng E. coli 

phân lêp tÿ giò châ, nhþng một số tác giâ khác 

cho biết có nhiều chûng E. coli phân lêp tÿ thðt 

và sân phèm liên quan có mang các gen này, và 

cânh báo nguy cĄ gåy NĐTP. Cý thể, có 6,67% 

và 10,0% chûng E. coli phân lêp tÿ thăc phèm 

täi TP. Hồ Chí Minh mang gen eaeA và stx2 

(Nguyễn Quốc Tuçn & cs., 2016); khoâng  

4,1-5,48% chûng E. coli phân lêp tÿ thðt tþĄi täi 

Hà Nội mang gen stx2 và eaeA (Hoàng Minh 

ĐĀc & cs., 2024). Trong nghiên cĀu täi An 

Giang, gen stx1 và hlyA không đþĉc tìm thçy 

trong các chûng E. coli phân lêp tÿ thðt lĉn và 

môi trþąng giết mổ; tuy nhiên, tČ lệ phát hiện 

gen eaeA và stx2 læn lþĉt là 17,31% và 42,30% 

(Nguyễn Khánh Thuên & cs., 2024). 

Độc tố chðu nhiệt và không chðu nhiệt sân 

sinh bći các chûng E. coli thuộc nhóm ETEC 

(Buuck & cs., 2020; Pakbin & cs., 2021). Chính 

vì thế, việc phát hiện các chûng E. coli mang 

gen độc lăc STa và LT trên các méu giò, châ 

cânh báo nguy cĄ gåy NĐTP đối vĆi sĀc khóe 

cộng đồng, bći đåy là thăc phèm ën liền không 

qua tái chế nhiệt trþĆc khi sā dýng. Tuy nhiên 

täi Việt Nam, nghiên cĀu về cĄ chế gây bệnh và 

gen độc lăc cûa nhòm này thþąng têp trung 

trên vêt nuôi mà chþa chú ċ đến vçn đề ATTP. 

Hoa & cs. (2013) cho biết, 49,47% và 13,68% 

các chûng E. coli phân lêp tÿ lĉn tiêu chây täi 

Thÿa Thiên Huế mang gen STa và LT; täi các 

tînh Đồng bìng sông Cāu Long, các chûng  

E. coli mang gen STa và LT vĆi tČ lệ thçp hĄn, 

læn lþĉt là 15,56% và 12,22% (Nguyễn Thð 

Hänh Chi & cs., 2014); khoâng 45,5% và 40,9% 

số chûng E. coli phân lêp tÿ lĉn tiêu chây täi 

SĄn La mang gen STa và LT (Sa Đình Chiến & 

cs., 2016). Să lþu hành phổ biến cûa các chûng 

E. coli mang gen STa và LT trên vêt nuôi trong 

các nghiên cĀu trên có thể lý giâi cho việc phát 

hiện các chûng E. coli mang gen độc trên các 

méu giò, châ trong nghiên cĀu cûa chúng tôi. 

Bći vì, các chûng vi khuèn này có thể lây 

nhiễm chéo sang thăc phèm chế biến sïn nếu 

trong quá trình giết mổ, lăa chọn nguyên liệu, 

bày bán… không tuån thû các quy đðnh về vệ 

sinh thú y và ATTP. 
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Hình 1. M: thang chuẩn (100bp);  

1-6 sản phẩm PCR khuếch đại gen 16S  

của các chủng E. coli phân lập từ giò,  

chả: 340bp; (-): đối chứng âm 

Hình 2. M: thang chuẩn (100bp);  

(-): đối chứng âm; giếng 1&5&6:  

sản phẩm PCR khuếch đại gen STa (229bp) 

và LT (605bp); giếng 2 và 7: mẫu âm tính; 

giếng 3 và 4: gen LT (605bp) 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ cho thçy, nhiều méu giò, châ không 

đät chî tiêu vi sinh vêt theo quy đðnh, số méu 

đät câ ba chî tiêu chî chiếm 18,2%. Các méu còn 

läi, có 68,2% số méu không đät chî tiêu VKHK; 

46,4% số méu không đät chî tiêu E. coli. Các 

chûng E. coli phân lêp đþĉc không mang các gen 

sân sinh độc tố stx1, stx2, eaeA và hlyA; tuy 

nhiên, có 5/51 (9,8%) chûng mang ít nhçt một 

gen sân sinh độc tố chðu nhiệt (STa) và không 

chðu nhiệt (LT). Kết quâ trên, cânh báo nguy cĄ 

tiềm èn cûa các chûng E. coli mang gene độc lăc 

tồn täi trên thðt và các sân phèm liên quan có 

thể gåy NĐTP cho ngþąi sā dýng. Chính vì vêy, 

cæn tëng cþąng tæn suçt kiểm tra điều kiện vệ 

sinh täi các cāa hàng bán thðt và các sân phèm 

liên quan để đâm bâo ATTP. 
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